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sao chép bất kì nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về 

sự cam đoan này. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Trước xu hướng kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hóa, kinh tế Việt Nam 

đang vững bước chuyển mình và hội nhập. Để tồn tại và phát triển được buộc các 

doanh nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén để đưa ra những phương pháp chiến 

lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể đạt được. Vì thế vấn đề đặt ra cho 

doanh nghiệp là phải làm sao cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng 

hiệu quả, nguồn vốn kinh doanh luôn luôn ổn định và phát triển. Để đạt được mục 

tiêu đòi hỏi những sản phẩm – dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh phải đáp 

ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. 

Lợi nhuận kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán 

xác định kết quả kinh doanh là một công cụ rất quan trọng trong hệ thống kế toán của 

doanh nghiệp. Hiện nay việc xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết vì căn cứ 

vào đó các nhà quản lí có thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình 

có đạt hiệu quả hay không, lời hay lỗ như thế nào? Từ đó định hướng phát triển trong 

tương lai. Vì vậy công tác xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng và hiệu quả của việc quản lí ở doanh nghiệp.  

Do thấy được tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh nên em đã 

chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình là: “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH Kỳ Duyên”. Kết cấu đề tài gồm 3 phần: 

Phần 1: Cơ sở lý luận kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

Phần 2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 

Phần 3: Nhận xét và kiến nghị 

Do kinh nghiệm thực tế còn ít và thời gian nghiên cứu có hạn, chuyên đề thực tập 

không tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo 

để chuyên đề hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

onl
uye

n.n
et



Khóa luận tốt nghiệp                                          GVHD: TS. Nguyễn Thanh Nam 

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm  Trang 2 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH 

1.1 Khái niệm chung 

1.1.1 Khái niệm bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng 

1.1.1.1 Khái niệm bán hàng 

Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của khâu sản xuất và cho ra thành phẩm, nếu 

thực hiện tốt giai đoạn cuối cùng này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thu hồi 

được vốn ban đầu, bù đắp những khoản chi phí đã bỏ ra và có thể tìm lợi nhuận nếu 

hoạt động kinh doanh tôt. Ngoài ra bán hàng còn là công cụ giúp doanh nghiệp thực 

hiện nghĩa vụ - trách nhiệm với ngân sách quốc gia cũng như góp phần nâng cao chất 

lượng đời sống cho người lao động. 

Bán hàng là quá trình bao gồm 2 mặt: Doanh nghiệp sẽ đem bán sản phẩm hàng 

hóa hoặc cung ứng dịch vụ đã thu được tiền hoặc khách hàng chấp nhận sẽ thanh 

toán. Hàng hóa - dịch vụ cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội được gọi là bán ra 

ngoài. Ngược lại, hàng hóa - dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong cùng một doanh 

nghiệp gọi là bán hàng trong nội bộ. 

Quá trình bán hàng được định nghĩa cụ thể là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu 

giữa người mua và người bán trên thị trường. 

1.1.1.2 Ý nghĩa của công tác bán hàng 

Thông qua công tác bán hàng, số vốn ban đầu doanh nghiệp đầu tư sẽ phục hồi 

như ban đầu. Quá trình bán hàng hoàn tất sẽ xác định được doanh thu, với doanh thu 

đật được doanh nghiệp sẽ dùng để chi trả cho những khoản chi phí đã tiêu hao lúc đầu 

và là nguồn kinh phí cho quá trình kinh doanh tiếp theo. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận sẽ là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại 

và phát triển vững chắc trong nền kinh tế sôi động như hiện nay. Ngược lại, nếu quá 

trình kinh doanh kém hiệu quả sẽ làm thất thoát một phần vốn của doanh nghiệp hoặc 

có thể làm hao mòn ngân sách công ty do thu không đủ chi.  

1.1.2 Khái niệm doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác 

định doanh thu và kết quả kết quả hoạt động kinh doanh  

1.1.2.1 Khái niệm doanh thu bán hàng 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ 

onl
uye

n.n
et



Khóa luận tốt nghiệp                                          GVHD: TS. Nguyễn Thanh Nam 

SVTH: Nguyễn Thị Thanh Tâm  Trang 3 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của các doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích 

kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba sẽ 

không được coi là doanh thu (chẳng hạn, khi người nhận đại lý thu hộ tiền bán hàng 

cho đơn vị chủ hàng thì doanh thu của người nhận đại lý chỉ là tiền hoa hồng được 

hưởng). Các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu 

nhưng không phải là doanh thu bán hàng. 

1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 

 Chiết khấu bán hàng là số tiền tính trên tổng doanh thu trả lại cho người mua 

bao gồm chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại. 

Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền trả lại do khách hàng thanh toán tiền hàng 

trước thời gian quy định. Chiết khấu thương mại: Là koản tiền giảm cho khách do 

trong một thời gian nhất định đã mua một số lượng hàng hóa lớn hoặc mua một khối 

lượng lớn hàng hóa tính theo tổng số hàng đã mua. 

Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm cho người mua nhưng năm ngoài hóa đơn 

do một số nguyên nhân đặc biệt như hàng sai hoặc kém phẩm chất mà người mua yêu 

cầu, giao hàng không đúng thời gian - địa điểm như đã thỏa thuận… 

Hàng bán bị trả lại: Là số lượng hàng đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng từ chối 

trả lại.  

1.1.2.3 Nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện sau: 

Người bán chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với sở hữu sản phẩm 

hoặc hàng hóa cho người mua. 

Người bán không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm, hàng hóa. 

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Người bán sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể là hiệu giữa thu nhập và chi 

phí để tạo ra thu nhập  

Kết quả kinh doanh = Thu nhập – Chi phí 
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1.1.3 Các phƣơng thức bán hàng và phƣơng thức thanh toán 

1.1.3.1 Các phƣơng thức bán hàng 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, có rất nhiều hình thức bán hàng khác 

nhau và việc chọn lựa hình thức bán hàng cho phù hợp có ảnh hưởng không nhỏ đến 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp thương mại thường 

sử dụng một số phươg pháp phổ biến sau: 

1.1.3.1.1 Bán buôn 

Bán buôn chủ yếu bán hàng qua kho hoặc bán buôn vận chuyển thẳng. 

Bán hàng qua kho: Bán hàng qua kho theo phương thức tiêu thụ trực tiếp: người 

mua sẽ nhận hàng tại kho của đơn vị và đồng ý thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. 

Hàng hóa xuất kho giao cho người mua được coi là đã tiêu thụ và doanh nghiệp mất 

quyền sở hữu chúng. 

Theo phương thức chuyển hàng dựa trên hợp đồng thì hàng hóa được coi là tiêu thụ 

khi người mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán số hàng mà người bán chuyển 

đến theo đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng. 

Bán hàng theo phương thức tiêu thụ qua các đại lý: người bán sẽ giao hàng cho các 

đại lý theo sự thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên. Lúc này hàng hóa vẫn thuộc sở hữu 

của người bán, chỉ khi nào nhận được thông báo của hoặc nhận được tiền thanh toán 

từ đại lý thì hàng hóa mới chính thức được coi là đã tiêu thụ. Tuy nhiên trong phương 

thức này, người bán cần trích một khoản tiền hoa hồng cho đại lý. 

Theo phương thức trả góp: theo phương thức này thì khi hàng hóa được chuyển giao 

cho người mua được coi là đã tiêu thụ. Người mua sẽ thanh toán lần đầu một khoản 

tiền phải trả chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Thông thường số tiền trả ở các kỳ sẽ 

bằng nhau, trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc và tiền lãi trả chậm.  

Bán buôn vận chuyển thẳng: Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán 

thì doanh nghiệp phải tổ chức quá trình mua hàng, bán hàng và thanh toán tiền mua, 

tiền bán với nhà cung cấp và khách hàng của doanh nghiệp.  

1.1.3.1.2 Bán lẻ 

Bán lẻ tại các cửa hàng chủ yếu gồm 2 hình thức thu tiền tại chỗ và thu tiền tập 

trung. Bán lẻ thu tiền tại chỗ thì người bán hàng thực hiện cả chức năng thu ngân lẫn 

bán hàng. Riêng phương thức thu tiền tập trung thì nhân viên bán hàng hoạt động 

hoàn toàn độc lập với nhân viên thu ngân. 
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1.2.2 Các phƣơng thức thanh toán 

Trong quan hệ trao đổi hàng giữa doanh nghiệp với người mua thì phụ thuộc 

vào hình thức thanh toán mà thời điểm ghi nhận doanh thu của mỗi doanh nghiệp sẽ 

khác nhau. Trường hợp doanh nghiệp giao hàng cho người mua và đã thu được tiền 

ngay tại thời điểm đó thì số hàng đã được coi là tiêu thụ. 

Hàng hóa chuyển cho khách hàng và được khách hàng chấp nhận thanh toán nhưng 

doanh nghiệp vẫn chưa nhận được tiền hoặc giấy báo có của ngân hàng thì số hàng 

hóa đó vẫn được coi là tiêu thụ. Trường hợp doanh nghiệp và người mua áp dụng 

phương thức thanh toán theo kế hoạch thì khi doanh nghiệp gửi hàng vẫn được xác 

định là đã tiêu thụ. 

Như vậy có thể kết luận, do việc áp dụng các phương thức thanh toán khác nhau 

nên thời điểm giao hàng và thu tiền có thể khác nhau về mặt không gian lẫn thời gian.  

1.2 Kế toán các hoạt động chính 

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Tài khoản sử dụng: TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”   

1.2.1.1 Trình tự hạch toán 

Nếu bán qua kho theo hình thức trực tiếp, khi xuất bán trực tiếp hàng: 

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán 

Có TK 156: Hàng hóa 

Doanh thu và thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước: 

Nợ TK 111,112,131: Tổng giá trị thanh toán bằng TM, chuyển khoản, PTKH 

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế 

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp nhà nước 

Căn cứ chứng từ kế toán ghi doanh thu của lô hàng bán thẳng: 

Nợ TK 111,112,131: Tổng giá trị khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, 

chuyển khoản, phải thu khách hàng theo giá có thuế. 

Có 511: Doanh thu theo giá có thuế 

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 

Trường hợp bán vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán, khi nhận tiền hoa hồng 

được hưởng từ môi giới hàng cho nhà cung cấp hoặc cho khách hàng: 
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Nợ TK 111,112: Tổng giá trị thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản 

Có TK 511: Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế 

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 

1.2.1.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 

Lập hóa đơn để người mua làm căn cứ ghi sổ và chứng từ đi đường, người bán 

làm căn cứ ghi nhận doanh thu và sổ sách kế toán của mình. Các chứng từ bao gồm: 

hóa đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi để ghi nhận các khoản thu chi bằng tiền; giấy 

báo nợ, báo có của các ngân hàng; các chứng từ khác liên quan nếu có. Sổ sách  

1.2.2  Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 

Để thúc đẩy việc mua bán hàng hóa, đồng thời thu hồi nhanh chóng tiền bán 

hàng, doanh nghiệp cần có chính sách khuyến khích đối với khách hàng. Cụ thể, nếu 

khách hàng mua với số lượng lớn sẽ được giảm giá, thanh toán sớm sẽ được chiết 

khấu, còn nếu hàng hóa doanh nghiệp cung cấp kém chất lượng thì khách hàng có thể 

yêu cầu trả lại hàng hoặc giảm giá. 

1.2.2.1  Chiết khấu thƣơng mại 

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp giảm giá cho khách hàng mua với 

số lượng lớn, khoản giảm giá này có thể phát sinh trên khối lượng từng lô hàng, hay 

phát sinh trên tổng số lượng hàng tích lũy mà khách hàng đã mua, và còn phụ thuộc 

vào chính sách chiết khấu của bên bán. 

Tài khoản sử dụng: TK 521 “Chiết khấu thương mại”: Được sử dụng để theo dõi toàn 

bộ các khoản chiết khấu thương mại chấp nhận cho khách hàng trên giá bán đã thỏa 

thuận về lượng hàng hóa, sản phẩm dịch vụ đã tiêu thụ. 

Bên nợ: tập hợp các khoản chiết khấu thương mại chấp thuận cho người mua 

trong kỳ. 

Bên có: kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại vào bên nợ TK 511, 512. 

TK 521 không có số dư cuối kì và mở chi tiết từng loại khách hàng và từng loại bán 

hàng, từng loại dịch vụ. 

1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại 

Là số hàng đã được tiêu thụ (đã được ghi nhận doanh thu) nhưng bị người mua 

trả lại, từ chối không mua nữa. Nguyên nhân trả lại thuộc về phía người bán (vi phạm 

các điều kiện đã cam kết trong hợp đồng như không phù hợp yêu cầu, tiêu chuẩn, quy 

cách kỹ thuật, hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại…). 
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Tài khoản sử dụng: TK 531 dùng để theo dõi doanh thu của số hàng hóa, thành phẩm 

đã tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại. Đây là tài khoản điều chỉnh giảm của tài 

khoản 511. Các chi phí phát sinh liên quan đến lượng hàng hóa bị trả lại được ghi 

nhận vào chi phí bán hàng trong kỳ. 

Bên nợ: tập hợp các khoản doanh thu của số hàng đã tiêu thụ bị trả lại. 

Bên có: kết chuyển doanh thu của số hàng bị trả lại. 

TK 531 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.2.3 Giảm giá hàng bán 

Là số tiền giảm trừ cho khách hàng trên giá bán đã thỏa thuận do các nguyên 

nhân thuộc về người bán như hàng kém phẩm chất, không đúng quy cách, giao hàng 

không đúng thời gian, địa điểm trong hợp đồng. 

Tài khoản sử dụng: TK 532 được sử dụng để theo dõi toàn bộ các khoản giả giá hàng 

bán cho khách hàng trên giá bán đã thỏa thuận do những nguyên nhân thuộc về người 

bán. 

Bên nợ: tập hợp các khoản giảm giá hàng bán chấp thuận cho người mua trong 

kỳ. 

Bên có: kết chuyển toàn bộ số giảm giá hàng bán. 

TK 532 không có số dư cuối kỳ. 

1.2.2.4 Sơ đồ hạch toán 

TK 111,112,131  TK 521,532,531  TK 511 

  Phát sinh các khoản giảm 

trừ 

Kết chuyển các khoản 

giảm trừ DT 

 

   

   TK 3331    

  Phản ánh thuế     

        

 

1.2.3  Kế toán giá vốn hàng bán 

1.2.3.1 Khái niệm 

Giá vốn hàng bán là giá xuất kho của sản phẩm (hoặc gồm cả chi phí thu mua 

hàng đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ 

hoàn thành và đã xác định là tiêu thụ và các khoản được tính vào giá vốn để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh. 
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